
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2210010031 Nguyễn Trần An 19/06/2004 C24TH1

2 2210010033 Trần Quốc Anh 05/11/2003 C24TH1

3 2210010017 Nguyễn Trần Gia Bảo 13/2/2004 C24TH1

4 2210010013 Nguyễn Thanh Danh 12/06/2003 C24TH1

5 2210010001 Nguyễn Tấn Đạt 26/07/2003 C24TH1

6 2210010020 Lê Biện Nguyền Diểm 17/02/2004 C24TH1

7 2210010029 Lý Quốc Dinh 22/01/2003 C24TH1

8 2210010004 Trần Bảo Duy 27/05/2003 C24TH1

9 2210010008 Võ Hoàng Hiếu 21/01/2003 C24TH1

10 2210010021 Nguyễn Thị Kim Hƣơng 29/10/2004 C24TH1

11 2210010019 Phùng Thái Nhật Hƣơng 25/03/2004 C24TH1

12 2210010048 Mai Thị Yến Huỳnh 02/12/2004 C24TH1

13 2210010025 Bùi Duy Khanh 09/12/2002 C24TH1

14 2210010022 Nguyễn Lê Anh Khoa 14/09/2004 C24TH1

15 2210010009 Võ Đức Khoa 20/08/2003 C24TH1

16 2210010026 Võ Trung Kiệt 04/08/2003 C24TH1

17 2210010015 Tăng Bội Linh 17/02/2004 C24TH1

18 2210010016 Châu Thị Ái My 17/08/2004 C24TH1

19 2210010035 Lâm Chí Nguyên 10/11/2004 C24TH1

20 2210010010 Lê Phước Thanh Nhàn 17/02/2003 C24TH1

21 2210010006 Đinh Ngọc Phúc 02/09/2003 C24TH1

22 2210010018 Lê Tấn Tài 03/02/2004 C24TH1

23 2210010003 Trương Mưu Tấn 06/02/2003 C24TH1

24 2210010007 Thượng Hồng Thắm 08/07/2003 C24TH1

25 2210010028 Bùi Huy Thuận 25/02/2003 C24TH1

26 2210010024 Lê Hoàng Tiến 02/05/2004 C24TH1

27 2210010032 Lê Minh Trung 28/10/2000 C24TH1

28 2210010012 Lê Anh Tuấn 09/03/2002 C24TH1

29 2210010011 Lê Quốc Tuấn 09/03/2002 C24TH1

30 2210010023 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 08/10/2003 C24TH1

31 2210010030 Phan Vĩnh Tƣờng 04/10/2004 C24TH1

32 2210010002 Nguyễn Lê Phương Vy 26/08/2001 C24TH1

33 2210010014 Nguyễn Thị Kim Xuyến 30/10/2004 C24TH1

34 2210010053 Đặng Bảo Bảo 21/01/2003 C24TH2

35 2210010037 Trần Thiện Công 30/05/2004 C24TH2

36 2210010038 Bùi Minh Danh 09/09/2003 C24TH2

37 2210010067 Trần Văn Đạt 28/08/2004 C24TH2

38 2210010050 Bùi Anh Dũng 24/04/2004 C24TH2

39 2210010045 Đoàn Hải Dƣơng 05/02/2004 C24TH2

40 2210010066 Trần Vũ Duy 07/04/2004 C24TH2

41 2210010040 Lâm Thế Hiển 26/09/2004 C24TH2

42 2210010068 Nguyễn Văn Hoàng 24/10/2004 C24TH2

43 2210010064 Phạm Lê Thanh Hoàng 13/09/2004 C24TH2

44 2210010056 Lê Thanh Huy 10/02/2004 C24TH2

45 2210010063 Lê Tuấn Khanh 22/10/2003 C24TH2

46 2210010044 Lâm Phương Khánh 19/01/2004 C24TH2

47 2210010051 Trần Thanh Khoa 29/10/2003 C24TH2

48 2210010034 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06/06/2004 C24TH2

49 2210010027 Lê Thị Thanh Trúc 22/10/2004 C24TH2
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